
Không 

có nhà ở

Nhà tạm, 

dột nát

Nhà hư 

hỏng nặng

Xây 

mới 

Sửa 

chữa

Đã có đất ở 

hợp pháp 

(đã xây 

dựng và 

chưa xây 

dựng nhà 

ở)

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp và 

chưa xây 

dựng nhà ở

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp  

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở trên 

đất chưa 

hợp pháp

Xã Long Môn Xã Long Môn 0 14 6 15 5 20

1 Đinh Ca Ro 1961 Đinh Ca Ro 139006 TB Hrê Làng Ren 5 35 7 1 1 1

2 Đinh Lý 1952 Đinh Lý 141117 TB Hrê Làng Ren 6 40 6.6 1 1 1

3 Đinh Lía 1950 Đinh Lía 100843 TB Hrê Làng Ren 4 35 8.75 1 1 1

4 Đinh Xuân Trêu 1952 Đinh Thị Sinh 958 TB Hrê Cà Xen 2 18 9 1 1 1

5 Đinh Văn Thành 1944 Đinh Văn Thành 76195 TB Hrê Cà Xen 2 19 9.5 1 1 1

6 Đinh Văn Sang 1945 Đinh Văn Sang 1023 TB Hrê Cà Xen 2 17 8.5 1 1 1

7 Đinh Xuân Hòa 1945 Đinh Xuân Hòa 2626 TB Hrê Làng Trê 2 20 10 1 1 1

8 Đinh Ưnh 1953 Đinh Ưnh 141111 TB Hrê Làng Ren 2 20 10 1 1 1

9 Đinh Thị Huyết 1951 Đinh Thị Huyết 2869 NCCCM Hrê Làng Giữa 2 19 9.5 1 1 1

10 Đinh Văn Trang 1940 Đinh Văn Trang TB Hrê Cà Xen 3 30 10 1 1 1

11 Đinh Thuộc 1930 Đinh Thị Đầm 3812 NCCCM Hrê Làng Trê 2 20 10 1 1 1

12 Đinh Trị 1959 Đinh Trị 23468 TB Hrê Làng Trê 2 19 9.5 1 1 1

13 Đinh Lương 1962 Đinh Lương 141118 TB Hrê Cà Xen 4 35 8.75 1 1 1

14 Đinh Viên 1947 Đinh Viên 9941 TB Hrê Làng Giữa 2 18 9 1 1 1

15 Đinh Đua 1960 Đinh Đua 24954 TB Hrê Làng Giữa 2 25 12.5 1 1 1

16 Đinh Ngấy 1952 Đinh Ngấy 92963 TB Hrê Làng Ren 2 25 12.5 1 1 1

17 Đinh Thị Đều 1950 Đinh Thị Đều 141094 TB Hrê Làng Ren 1 15 15 1 1 1

18 Đinh Văn Thái 1977 Đinh Thị Xớ 2805 NCCCM Hrê Làng Trê 4 35 8.75 1 1 1

19 Đinh Trua 1960 Đinh Trua 25361 TCLS Hrê Làng Trê 6 40 6.6 1 1 1

20 Đinh Văn Ngoi 1956 Đinh Văn Ngoi 92968 TB Hrê Làng Ren 3 30 10 1 1 1

Xã Long Hiệp 0 1 5 2 4 6

1 Nguyễn Thế Dâng 15-10-1939 Nguyễn Thế Dâng 79468QN/CK Thương binh Kinh Thôn 3 2 25 7 1 1 1

2 Trần Thị Thanh Tâm 1956 Trần Thị Thanh Tâm 120498QN/CK Thương binh Kinh Thôn 1 3 43 9 1 1 1

3 Trần Kính 08-02-1959 Trần Kính 3599001500 Thương binh Kinh Thôn 3 2 350 12 1 1 1

4 Đinh Văn Thị 07-05-1930 Đinh Văn Thị 639612 Thương binh Hre Thôn 3 2 370 8 1 1 1

5 Cao Thị Tam 1953 Cao Thị Tam 3598002503 Thương binh Kinh Thôn 2 2 1 1 1

6 Nguyễn Thị Quả 1957 Nguyễn Thị Quả 3596017393 Thương binh Kinh Thôn 3 2 1 1 1

Xã Long Sơn 0 0 6 2 4 6

1 Đinh Thị Nuôi 30-04-1944 Đinh Thị Nuôi 79450 TB 1 Hre Diên Sơn 2 34 7 1 1 1

Biểu mẫu 03

 thuộc Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ

Thực trạng đất ở (đánh số 1 vào 

cột thực trạng tương ứng)

Danh sách người có công cách mạng, thân nhân liệt sỹ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2025

Tổng 

diện tích 

đất ở 

(m²)

Họ và tên người 

có công CM/thân 

nhân liệt lỹ

Họ và tên chủ 

hộ
Năm sinh

Số sổ (người 

có công CM, 

liệt sỹ)

TT

Nếu là 

thân nhân 

liệt sĩ thì 

ghi mối 

quan hệ 

với ls (vợ, 

chồng, 

con, 

người 

nuôi 

dưỡng liệt 

sĩ)

Số 

khẩu
Dân tộc

Nơi cư trú 

(thôn, tổ dân 

phố)

Chế độ 

trợ cấp 

đang 

hưởng

Hộ có 

đối 

tượng 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

bảo trợ 

xã hội 

(có đánh 

số 1)

Hiện trạng nhà ở (đánh số 1 

vào cột hiện trạng nhà ở 

tương ứng)
Diện tích 

nhà ở 

bình quân 

đầu 

người 

(m²)

Nhu cầu hỗ trợ 

(đánh số 1 vào 

cột nhu cầu 

tương ứng)



2 Đinh Nai 26-10-1961 Đinh Nai 52353 Thờ cúng 1 Hre Diên Sơn 3 210 24 1 1 1

3 Đinh Ca Bảy 05-10-1957 Đinh Ca Bảy BB 1 Hre Gò Chè 6 32 9 1 1 1

4 Trương Công Thanh 12/18/1940 Trương Công Thanh 26873 TB 1 Hre Gò Chè 6 300 8 1 1 1

5 Đinh Phúc 01-01-1960 Đinh Phúc 888 BB 1 Hre Đồng Tròn 4 23 7 1 1 1

6 Đinh Văn Trầm 1969 Đinh Văn Trầm 92927 TB 1 Hre Gò Chè 5 124 8 1 1 1

Xã Thanh An 0 5 4 5 4 9

1 Đinh Léo 1958 Đinh Léo 990 BB Hrê Gò Nhiêu 6 30 7 1 1 1

2 Đinh Quya 1950 Đinh Quya 75 BB Hrê An Thanh 3 210 24 1 1 1

3 Đinh Thị Non 1975 Đinh Thị Non 94980 TĐ Hrê Đồng Cần 2 35 9 1 1 1

4 Đinh Hiếu 1962 Đinh Hiếu 1005 BB Hrê Gò Nhiêu 4 300 8 1 1 1

5 Đinh Le 1945 Đinh Le 23485 TB Hrê Gò Nhiêu 4 43 7 1 1 1

6 Đinh Un 1956 Đinh Un 595 BB Hrê An Phương 2 210 24 1 1 1

7 Đinh Méo 1951 Đinh Méo BB Hrê Đồng Cần 2 28 9 1 1 1

8 Đinh Thị Tiềng 1958 Đinh Thị Tiềng 10223 NCCGĐCM Hrê Đồng Cần 5 300 8 1 1 1

9 Đinh Thị Gằm 1952 Đinh Thị Gằm 94979 TĐ Hrê Đồng Cần 5 120 8 1 1 1

Xã Long Mai 0 0 8 3 5 8

1 Đinh Kho 05-06-1958 Đinh Kho 141127 QN/CK TB 21% Hre Long Thượng 6 357.1 7 1 1 1

2 Đinh Đen 07-05-1953 Đinh Đen 132217 QN/CK TB 32% Hre Trung Thượng 2 210 24 1 1 1

3 Đinh Biêu 01-01-1959 Đinh Biêu 52016 TB 41% Hre Long Thượng 3 357.9 9 1 1 1

4 Đinh The 01-01-1961 Đinh The 47800QN/CK TB 31% Hre Kỳ Hát 3 300 8 1 1 1

5 Đinh Thiêu 01-01-1960 Đinh Thiêu 391 QN/BN TB 50% Hre Dư Hữu 2 350 12 1 1 1

6 Lữ Thị Chiến 18/7/1953 Nguyễn Thị Lầu 36114 TC liệt sĩ Kinh Minh Xuân 2 370 8 1 1 1 con ruột

7 Đinh Bá Linh 15/12/1950 Đinh Bá Linh 976 QN/BB BB  61% Hre Mai Lãnh Hữu 2 400 12 1 1 1

8 Lê Thị Hường 01-01-1949 Lê Thị Hường 389 QN/BN BB 50% Kinh Mai Lãnh Hữu 1 400 28 1 1 1

0 20 29 27 22 49Tổng cộng: 49 hộ



Không có 

nhà ở

Nhà tạm, 

dột nát

Nhà hư 

hỏng nặng
Xây mới Sửa chữa

Đã có đất ở 

hợp pháp 

(đã xây 

dựng và 

chưa xây 

dựng nhà 

ở)

Chưa có đất 

ở hợp pháp 

và chưa xây 

dựng nhà ở

Chưa có đất ở hợp 

pháp nhưng đã 

xây dựng nhà ở 

trên đất chưa hợp 

pháp

Xã Long Môn 1 28 0 28 1 27

1 Đinh Thị Ích 1984 Làng Ren 128 1 3 7 1 1 1

2 Đinh Văn Cuồng 1997 Làng Ren 141 1 3 7 1 1 1

3 Đinh Văn Tiêu 1995 Làng Ren 137 1 3 8 1 1 1

4 Đinh Thị Liên 1979 Làng Ren 140 1 7 7 1 1 1

5 Đinh Văn Hùng 1995 Làng Ren 143 1 3 0 1 1 1

6 Đinh Văn Gành 1996 Làng Ren 139 1 4 8 1 1 1

7 Phạm Văn Giéo 1980 Làng Ren 131 1 3 7 1 1 1

8 Đinh Văn Út 1984 Làng Ren 94 1 5 8 1 1 1

9 Đinh Văn Tranh 1977 Cà Xen 106 1 1 7 1 1 1

10 Đinh Văn Kích 1995 Cà Xen 113 1 4 7 1 1 1

11 Đinh Thị Nhinh 1964 Cà Xen 80 1 1 8 1 1 1

12 Đinh Ấy 1979 Cà Xen 95 1 5 8 1 1 1

13 Đinh Văn Hao 1995 Cà Xen 111 1 4 8 1 1 1

14 Đinh Văn Mao 1960 Cà Xen 14 1 1 8 1 1 1

15 Đinh Văn Mậu 1974 Cà Xen 84 1 1 8 1 1 1

16 Đinh Thị Lộc 1984 Cà Xen 85 1 6 8 1 1 1

17 Đinh Thị Tia 1982 Cà Xen 105 1 3 7 1 1 1

18 Đinh Văn Trất (T) 1967 Cà Xen 93 1 6 8 1 1 1

19 Đinh Văn Thư 1980 Cà Xen 101 1 7 8 1 1 1

20 Đinh Văn Quang 1993 Làng Trê 61 1 3 8 1 1 1

Biểu mẫu 04

thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thực trạng đất ở (đánh số 1 vào cột thực 

trạng tương ứng)

Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2025

Phân loại hộ 

(hộ nghèo 

đánh số 1; 

hộ cận 

nghèo đánh 

số 2; hộ có 

đối tượng 

đang hưởng 

trợ cấp 

BTXH đánh 

số 3)

Hiện trạng nhà ở (đánh số 1 vào 

cột nhu cầu tương ứng)

Nhu cầu nhà ở (đánh 

số 1 vào cột nhu cầu 

tương ứng)

Diện tích 

nhà ở bình 

quân đầu 

người (m²)

Số khẩuHọ và tên chủ hộTT
Nơi cư trú (thôn, 

tổ dân phố)
Năm sinh

Mã số hộ 

nghèo, cận 

nghèo

Tổng diện 

tích đất ở 

(m²)



21 Đinh Văn Ênh 1988 Làng Trê 71 1 3 8 1 1 1

22 Đinh Văn Nhanh 1983 Làng Trê 28 1 3 7 1 1 1

23 Đinh Văn Khái 1989 Làng Trê 35 1 6 8 1 1 1

24 Đinh Thị Hạnh 1983 Làng Trê 37 1 4 8 1 1 1

25 Đinh văn Ngheo 1977 Làng Trê 70 1 4 7 1 1 1

26 Đinh Thị Oách 1994 Làng Giữa 5 1 2 9 1 1 1

27 Đinh Thị Bố 1959 Làng Giữa 26 1 1 8 1 1 1

28 Đinh Đốp Làng Giữa 16 1 4 8 1 1 1

29 Đinh Văn Hói 1958 Làng Giữa 1 1 3 8 1 1 1

Xã Long Hiệp 1 15 16 25 7 32

1 Lê Thị Chấp 1942 Thôn 1 7 2 1 8 1 1 1

2 Nguyễn Thị Nhàn 1958 Thôn 1 3 1 4 10 1 1 1

3 Nguyễn Thanh Ngọc 1975 Thôn 1 2 1 8 8.7 1 1 1

4 Bùi Kính 1959 Thôn 1 3 2 9 8.3 1 1 1

5 Trần Thị Hộp 1947 Thôn 1 9 2 1 8 1 1 1

6 Huỳnh Thị Lợi 1952 Thôn 1 5 2 2 9 1 1 1

7 Lê Thị Tuyêt 1976 Thôn 2 1 2 2 8 1 1 1

8 Trần Thị Vân 1946 Thôn 2 5 1 1 7 1 1 1

9 Nguyễn Thị Năm 1956 Thôn 3 19 2 1 7 1 1 1

10 Lê Thị Nhị 1955 Thôn 3 10 1 3 8 1 1 1

11 Đinh Thị Bì 1956 Hà Xuyên 51 1 1 8 1 1 1

12 Đinh Ría 1953 Hà Xuyên 46 1 1 8 1 1 1

13 Đinh Thị Nhí 1941 Hà Xuyên 38 1 1 8 1 1 1

14 Đinh Xiểu 1946 Hà Xuyên 40 1 2 8 1 1 1

15 Đinh Thị Đỏ 1938 Hà Xuyên 30 1 1 10 1 1 1

16 Đinh Thị Trăm 1947 Hà Xuyên 41 1 1 7 1 1 1

17 Đinh Cheo 1933 Hà Xuyên 43 1 3 8 1 1 1

18 Đinh Tút 1951 Hà Xuyên 232 1 2 8 1 1 1

19 Đinh Thị Xanh 1949 Hà Xuyên 236 1 1 8 1 1 1

20 Đinh Thị Ría 1983 Hà Bôi 68 1 2 8 1 1 1

21 Đinh Thị Rằng 1949 Hà Bôi 57 1 2 8 1 1 1

22 Đinh Thị Theo 1965 Hà Bôi 61 1 1 8 1 1 1

23 Đinh Thị Thương 1949 Hà Bôi 60 1 1 8 1 1 1

24 Đinh Thị Trẻ 1964 Hà Bôi 6 2 2 8 1 1 1

25 Đinh Ne 1974 Hà Bôi 1 2 2 9 1 1 1

26 Đinh Nang 1946 Hà Bôi 54 1 2 9 1 1 1

27 Đinh Thị Nhói 1940 Hà Liệt 22 1 1 9 1 1 1

28 Đinh Thị Thôi 1961 Hà Liệt 20 1 1 10 1 1 1

29 Đinh Thị Hờ 1932 Hà Liệt 14 1 2 10 1 1 1

30 Đinh Thị Lép 1950 Hà Liệt 21 1 1 8 1 1 1

31 Đinh Thị Lễ 1957 Hà Lệt 1 2 2 8 1 1 1

32 Đinh Văn Liễu 1963 Hà Liệt 23 1 1 8 1 1 1

Xã long Sơn 1 24 9 25 9 34



1 Đinh Văn Bút 09/12/1990 Thôn Gò Tranh 3 1 2 8 1 1 1

2 Đinh Bôn 02/12/1990 Thôn Gò Tranh 4 1 4 8 1 1 1

3 Đinh Kê 12/12/1994 Thôn Gò Tranh 8 1 2 8 1 1 1

4 Đinh Bà Ray 01/01/1986 Thôn Gò Tranh 11 1 4 8 1 1 1

5 Đinh Văn Ngọt 16/10/1991 Thôn Gò Tranh 30 2 4 8 1 1 1

6 Đinh Thị Sa 10/01/1990 Thôn Gò Tranh 34 1 2 8 1 1 1

7 Đinh Văn Thập 1996 Thôn Gò Tranh 707 1 3 8 1 1 1

8 Đinh Tuôi 1995 Thôn Gò Tranh 703 1 3 8 1 1 1

9 Đinh Thị Vàng 07-04-1957 Thôn yên Ngựa 23 2 2 8 1 1 1

10 Đinh Văn Thúc 01-01-1971 Thôn yên Ngựa 16 1 2 8 1 1 1

11 Đinh Văn Xay 12-10-1985 Thôn Gò Chè 40 2 1 9 1 1 1

12 Đinh Bầu 02/01/1959 Thôn Gò Chè 45 1 2 8 1 1 1

13 Đinh Thị Đô 01-01-1958 Thôn Gò Chè 5 1 2 8 1 1 1

14 Đinh Xóa 01/12/1970 Thôn Gò Chè 9 1 2 8 1 1 1

15 Đinh Thị Nới 01/01/1965 Thôn Gò Chè 19 1 1 7 1 1 1

16 Đinh Trí 01/01/1965 Thôn Gò Chè 31 1 2 8 1 1 1

17 Đinh Ấm 01-01-1993 Thôn Gò Chè 26 2 3 8 1 1 1

18 Đinh Lôm 1945 Thôn Gò Chè 540 1 2 8 1 1 1

19 Đinh Tại 1950 Thôn Gò Chè 80 1 1 9 1 1 1

20 Đinh Rơm 1961 Diên Sơn 516 1 1 9 1 1 1

21 Đinh Giàu 1945 Diên Sơn 117 1 2 9 1 1 1

22 Nguyễn Thị Dần 04/04/1974 Thôn Lạc Sơn 45 2 2 7 1 1 1

23 Đinh Thị Suốt 19-04-1996 Thôn Đồng Tròn 50 2 3 8 1 1 1

24 Đinh Thi Phai 01/01/1958 Thôn Đồng Tròn 43 1 3 8 1 1 1

25 Đinh Văn Hoàng 1991 Thôn Đồng Tròn 56 1 4 7 1 1 1

26 Đinh Thị Để 13/12/1941 Thôn Đồng Tròn 25 1 1 8 1 1 1

27 Đinh Trinh 01/01/1966 Thôn Đồng Tròn 27 1 2 8 1 1 1

28 Đinh Thị Eo 01-01-1963 Thôn Đồng Tròn 35 2 1 7 1 1 1

29 Đinh Thị Phin 20-12-1946 Thôn Đồng Tròn 37 1 2 8 1 1 1

30 Đinh Thị Yên 10-02-1946 Thôn Biều Qua 54 1 2 8 1 1 1

31 Đinh Thị Nú 01/01/1987 Thôn Biều Qua 70 1 3 9 1 1 1

32 Đinh Oan 10/06/1981 Thôn Biều Qua 76 2 4 8 1 1 1

33 Đinh Miền 1956 Thôn Biều Qua 562 1 3 8 1 1 1

34 Đinh Thị Cường 14-12-1977 Thôn Biều Qua 55 1 4 8 1 1 1

Xã Thanh An 0 14 5 14 5 19

1 Đinh Thị Nẩu 1958 Gò Nhiêu 20 1 1 8 1 1 1

2 Đinh Thị Ấp 1963 Gò Nhiêu 27 1 4 7 1 1 1

3 Đinh Văn Nút 1990 Đồng Cần 19 1 3 7 1 1 1

4 Đinh Thị Kể 1985 Gò Nhiêu 30 1 4 8 1 1 1

5 Đinh Văn Lối 1979 Gò Nhiêu 31 1 5 8 1 1 1

6 Đinh Rởi 1977 Gò Nhiêu 09 2 3 8 1 1 1

7 Đinh Thị Ơi 1961 An Phương 36 1 1 8 1 1 1

8 Đinh Tây 1959 An Phương 147 1 1 9 1 1 1

9 Đinh Thị Lưới 1975 Đồng Vang 07 1 1 8 1 1 1

10 Phạm Văn Lộc 1975 An Thanh 10 1 4 8 1 1 1

11 Đinh Văn Triệu 1960 An Thanh 74 1 2 8 1 1 1



12 Đinh K Ni 1978 An Thanh 11 1 5 8 1 1 1

13 Đinh Văn Lật 1966 Đồng Vang 04 2 1 8 1 1 1

14 Đinh K Ráp 1992 Đồng Cần 26 2 4 8 1 1 1

15 Võ Thị Thúy Ra 1995 Đồng Cần 91 1 3 8 1 1 1

16 Đinh Thị Bé 1961 Đồng Cân 82 1 1 8 1 1 1

17 Võ Văn Đen 1986 Đồng Cần 876 1 5 9 1 1 1

18 Đinh Văn Phù 1991 Đồng Cần 202 1 4 9 1 1 1

19 Đinh Nhá 1959 Thượng Đố 48 1 3 8 1 1 1

Xã Long Mai 0 10 17 16 11 27

1 Đinh Văn Hào 1995 Trung Thượng 48 1 3 8 1 1 1

2 Phạm Văn Ni 1979 Trung Thượng 8 1 2 12 1 1 1

3 Đinh Văn Thân 1974 Trung Thượng 35 1 4 7 1 1 1

4 Đinh Mỹ 1987 Trung Thượng 3 1 4 6 1 1 1

5 Đinh Thị Bớp 1965 Trung Thượng 22 2 2 14 1 1 1

6 Đinh Thị Im 1981 Trung Thượng 23 2 4 7 1 1 1

7 Đinh Văn Thành 1996 Trung Thượng 318 1 3 9 1 1 1

8 Nguyễn Thị Hồng Đậu 1963 Mai Lãnh Hữu 19 1 3 13 1 1 1

9 Đinh Xiếc 1969 Mai Lãnh Hữu 16 1 7 8 1 1 1

10 Đinh Văn Nhắc 1993 Trung Thượng 3 1 3 8 1 1 1

11 Đinh Văn Bá 1979 Mai Lãnh Hạ 5 2 4 6 1 1 1

12 Đinh Văn Xi 1995 Mai Lãnh Hạ 6 1 4 5 1 1 1

13 Đinh Văn Niêm 1988 Mai Lãnh Hạ 10 1 4 5 1 1 1

14 Đinh Thị Hào 1949 Mai Lãnh Hạ 366 1 5 10 1 1 1

15 Lê Thị Kiều Thu 1973 Minh Xuân 2 2 4 10 1 1 1

16 Phạm Văn Niên 1997 Kỳ Hát 465 1 3 8 1 1 1

17 Đinh Thị Vít 1939 Kỳ Hát 459 1 1 8 1 1 1

18 Đinh Thị Man 1945 Trung Thượng 27 1 3 8 1 1 1

19 Đinh Thị Chen 1946 Trung Thượng 36 1 1 14 1 1 1

20 Đinh Văn Rim 1979 Trung Thượng 10 2 5 5 1 1 1

21 Đinh Thị Quyền 1964 Long Thượng 21 2 2 10 1 1 1

22 Đinh Lát 1949 Long Thượng 10 1 1 11 1 1 1

23 Đinh Văn Kiệt 2001 Mai Lãnh Hữu 20 2 6 5 1 1 1

24 Đinh Phin 1977 Mai Lãnh Hữu 7 2 8 6 1 1 1

25 Đinh Xi 1965 Mai Lãnh Hữu 15 2 5 5 1 1 1

26 Đinh Thị Bi 1964 Mai Lãnh Hạ 13 2 1 14 1 1 1

27 Đinh Thị Mân 1975 Trung Thượng 10 1 3 8 1 1 1

3 91 47 108 33 139Tổng cộng: 141 hộ



Số hộ 

xây mới 

nhà ở

Số hộ 

sữa chữa 

nhà ở

Số hộ 

xây mới 

nhà ở

Số hộ 

sữa chữa 

nhà ở

1 Xã Long Môn 1 28 0 29 0 0 29 29 28 1 0 0 0 0

2 xã Long Hiệp 2 19 17 32 0 0 32 23 20 3 9 5 4

3 Xã Long Sơn 1 24 11 34 0 0 34 26 19 7 8 6 2

4 Xã Thanh An 0 14 5 19 0 0 19 16 11 5 3 3 0

5 Xã Long Mai 0 10 17 27 0 0 27 17 14 3 10 2 8

Tổng cộng: 4 95 48 141 0 0 141 111 92 19 30 16 14 0

Số hộ Chưa 

có đất ở 

hợp pháp 

và chưa 

xây dựng 

nhà ở

TT
Xã, phường, thị 

trấn

Tổng số hộ 

cần xây 

dựng, sửa 

chữa nhà 

ở

Tổng số 

hộ có đôi 

tượng 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

bảo trợ 

xã hội 

hằng 

tháng

Biểu mẫu 05

Tổng hợp thực trạng và nhu cầu nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 thuộc Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát

Thực trạng nhà ở

Số hộ 

không có 

nhà ở

Số hộ đang 

ở nhà tạm, 

dột nát

Số hộ đang 

ở nhà hư 

hỏng nặng

Thực trạng đất ở

Số hộ 

nghèo

Trong đó

Số hộ 

cận 

nghèo

Trong đó

Nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở

Số hộ chưa có 

đất chưa hợp 

pháp nhưng 

đã xây dựng 

nhà ở trên 

đất chưa hợp 

pháp

Số hộ đã có 

đất ở hợp 

pháp (đã 

xây dựng và 

chưa xây 

dựng nhà ở)



Số hộ 

xây mới 

nhà ở

Số hộ 

sữa chữa 

nhà ở

Số hộ 

xây mới 

nhà ở

Số hộ 

sữa chữa 

nhà ở

1 Xã Long Môn 0 14 6 20 0 0 20 20 15 5 0 0 0 0

2 Xã Long Hiệp 0 1 5 6 0 0 6 6 2 4

3 Xã Long Sơn 0 0 6 6 0 0 6 6 2 4

4 Thanh An 0 5 4 9 0 0 9 9 5 4 0 0 0

5 Long Mai 0 0 8 8 0 0 8 8 3 5

0 20 29 49 0 0 49 49 27 22 0 0 0 0

Trong đó

Số hộ đã có 

đất ở hợp 

pháp (đã 

xây dựng và 

chưa xây 

dựng nhà ở)

Tổng cộng:

Số hộ Chưa 

có đất ở 

hợp pháp 

và chưa 

xây dựng 

nhà ở

Số hộ chưa có 

đất chưa hợp 

pháp nhưng 

đã xây dựng 

nhà ở trên 

đất chưa hợp 

pháp

Số hộ 

nghèo

Tổng số 

hộ có đôi 

tượng 

đang 

hưởng 

trợ cấp 

bảo trợ 

xã hội 

hằng 

tháng

(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-LĐTBXH ngày   /01/2025 của Phòng LĐ-TB&XH huyện)

Biểu mẫu 07

Tổng hợp thực trạng và nhu cầu nhà ở người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025 

thuộc Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ

Số hộ 

cận 

nghèo

Trong đó

TT
Xã, phường, thị 

trấn

Thực trạng nhà ở Thực trạng đất ở

Tổng số hộ 

cần xây 

dựng, sửa 

chữa nhà 

ở

Nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở

Số hộ 

không có 

nhà ở

Số hộ đang 

ở nhà tạm, 

dột nát

Số hộ đang 

ở nhà hư 

hỏng nặng



Số hộ
Kinh phí (60 

trđ/hộ)
Số hộ

Kinh phí (30 

trđ/hộ)

1 Xã Long Môn 29 1,710 28 1,680 1 30

2 Xã Long Hiệp 32 1,710 25 1,500 7 210

3 Xã Long Sơn 34 1,770 25 1,500 9 270

4 Xã Thanh An 19 990 14 840 5 150

5 Xã Long Mai 27 1,290 16 960 11 330

Tổng cộng: 141 7,470 108 6,480 33 990

Biểu mẫu 09

thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ghi chú: Xây mới 60 triệu đồng/hộ; sửa chữa 30 triệu đồng/hộ

Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025

Tổng kinh phí 

cần huy động 

(triệu đồng)

TT Xã, phường, thị trấn
Tổng số hộ 

cần hỗ trợ

Hình thức hỗ trợ

Xây mới Sửa chữa



Số hộ
Kinh phí (60 

trđ/hộ)
Số hộ

Kinh phí (30 

trđ/hộ)

1 Xã Long Môn 20 1,050 15 900 5 150

2 Xã Long Hiệp 6 240 2 120 4 120

3 Xã Long Sơn 6 240 2 120 4 120

4 Xã Thanh An 9 420 5 300 4 120

5 Xã Long Mai 8 330 3 180 5 150

49 2,280 27 1,620 22 660

Biểu mẫu 12

thuộc Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ

Tổng cộng

Tổng số hộ cần 

hỗ trợ

Tổng kinh phí 

ngân sách nhà 

nước (triệu 

đồng)

Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng, thân nhân liệt sỹ năm 2025

TT Xã, phường, thị trấn

Hình thức hỗ trợ

Xây mới Sửa chữa


		2025-02-14T10:56:26+0700




